1

	 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                 Hà Nội, ngày        tháng     năm 2021

BÁO CÁO
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
(Kèm theo Tờ trình số         /BKHĐT-TTr ngày      tháng      năm 2021 của                               Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư như sau:
1. Danh mục các văn bản rà soát
Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư bao gồm:
1.1. Các luật có liên quan
	- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020;
- Luật Hợp tác xã năm 2012;
- Luật Đấu thầu năm 2013;
- Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;	
- Luật Quy hoạch năm 2017;
- Luật Đầu tư công năm 2019;
- Luật Đầu tư năm 2020;	
- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020. 
1.2. Các Nghị định có liên quan
- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hợp tác xã; 
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
[bookmark: loai_1_name]- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;
- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quy hoạch;
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 06/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
[bookmark: loai_1]- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;
- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

1.3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
2.1. Kết quả triển khai thực hiện
Qua gần 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 50/2016/NĐ-CP, công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đã đi vào nề nếp, các vụ việc vi phạm xảy ra nhìn chung được phát hiện và xử lý kịp thời, trình tự, thủ tục xử phạt đảm bảo đúng quy định pháp luật, xử phạt đúng người, đúng hành vi vi phạm, đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước. Kết quả cụ thể như sau:
- Số vụ việc phát hiện vi phạm: 3.705 vụ việc;
- Số quyết định xử phạt: 2.776 Quyết định (trong đó: lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn đầu tư công: 49 Quyết định; lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài: 1.281 Quyết định; lĩnh vực đấu thầu: 188 Quyết định; lĩnh vưc đăng ký kinh doanh: 1.258 Quyết định); 
- Số đối tượng vi phạm:  2.758 đối tượng (trong đó: Phạt cảnh cáo:13 đối tượng; Phạt tiền: 3.692 đối tượng); 
- Số tiền xử phạt: 46,3 tỷ đồng;
- Số tiền đã nộp Ngân sách Nhà nước: 44,4 tỷ đồng, đạt 95,85%; số tiền chưa nộp Ngân sách Nhà nước: 1,9 tỷ đồng, chiếm 4,15%. 
Nghị định số 50/2016/NĐ-CP được ban hành và triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư và có tác dụng răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời đây là một trong những căn cứ pháp lý rất quan trọng để thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư hoạt động có hiệu quả trong thời gian qua.
2.2. Hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 
- Một số hành vi vi phạm hành chính đã phát hiện do cơ quan quản lý nhà nước, công chức thi hành công vụ thực hiện nên chỉ kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức; chưa kịp thời răn đe, ngăn chặn được hành vi vi phạm. 
- Việc đôn đốc các đối tượng bị xử phạt trong thực hiện các Quyết định xử phạt mất nhiều thời gian và công sức; việc áp dụng biện pháp cưỡng chế theo thủ tục hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên thực tế khó thực hiện vì trình tự thủ tục và chi phí thực hiện cưỡng chế tốn kém, có trường hợp chi phí cao hơn số tiền phải thực hiện cưỡng chế. Mặt khác, chưa có hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp người bị xử phạt chết, bỏ trốn khỏi nơi cư trú, tổ chức, doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản.
- Một số biện pháp khắc phục "Buộc thay đổi…", "Buộc thực hiện…" đối với các hành vi vi phạm của doanh nghiệp về đăng ký doanh nghiệp trên thực tế ít phát huy tác dụng do nhiều doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện nhưng chưa có cơ sở để xử lý.
- Mức xử phạt tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP nhìn chung còn thấp so với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi vi phạm hành chính gây ra. Do vậy, hiệu quả răn đe, phòng ngừa vi phạm vẫn còn hạn chế. 
- Việc xác định thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính còn bất cập, lúng túng trong quá trình xử lý vi phạm. Các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chưa quy định tiêu chí cụ thể thế nào là hành vi vi phạm hành chính “đang thực hiện”, thế nào là  hành vi vi phạm hành chính “đã kết thúc” dẫn đến việc áp dụng đôi khi còn tùy tiện, thiếu chính xác khi xem xét xử phạt vi phạm hành chính. 
3. Kết quả rà soát pháp lý
Trên cơ sở hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhận định như sau:
- Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cơ bản đảm bảo phù hợp với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có liên quan.
- Về cơ bản, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020.
- Việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư nhằm đảm bảo thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 và phù hợp với quy định pháp luật liên quan. 
4. Đề xuất, kiến nghị về việc xây dựng Nghị định
Trên cơ sở rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 50/2016/NĐ-CP, Bộ kế hoạch và Đầu tư kiến nghị xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư với mục tiêu, quan điểm, nội dung sau đây: 
4.1. Mục tiêu, quan điểm xây dựng Nghị định
- Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; đảm bảo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thực sự hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 
- Trong quá trình xây dựng Nghị định, cần bám sát các nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính của một số ngành, lĩnh vực liên quan nhằm hạn chế tối đa việc chồng chéo về hành vi, thẩm quyền xử phạt. 
Đồng thời, cần xem xét kế thừa các quy định còn phù hợp với thực tiễn của Nghị định 50/2016/NĐ-CP, loại bỏ hoặc chỉnh lý một số quy định trong Nghị định số 50/2016/NĐ-CP không còn phù hợp; đồng thời bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện những nội dung mới phù hợp với các luật: Luật Đấu thầu, Luật Hợp tác xã, Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 2020,  Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư  và các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật  trên, hài hòa với mục tiêu, yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới.  
- Đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi đi ngược với quan điểm cải cách hành chính, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu; bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp; bảo đảm quyền tự do đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề pháp luật không cấm.
4.2. Những nội dung cần xem xét quy định trong Nghị định
- Nghị định cần quy định hành vi vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực của ngành kế hoạch và đầu tư quản lý, gồm: (i) lĩnh vực đầu tư (bao gồm đầu tư công, đầu tư tại Việt Nam, đầu tư ra nước ngoài, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)); (ii) lĩnh vực đấu thầu; (iii) lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; (iv) lĩnh vực hợp tác xã và (v) lĩnh vực quy hoạch. Theo đó, xem xét, sắp xếp các hành vi vi phạm hành chính thuộc từng lĩnh vực để đưa vào 01 mục riêng; rà soát, sửa đổi, bổ sung căn bản so với Nghị định số 50/2016/NĐ-CP. 
- Rà soát, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đầu tư tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài, đấu thầu, đăng ký kinh doanh… nhằm phù hợp với các quy định của các luật liên quan mới được ban hành, như: Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, các Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 
	- Nghiên cứu đưa quy định về “Thời điểm xác định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính” vào Dự thảo Nghị định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tra cứu, áp dụng pháp luật vì trên thực tế, nhiều đơn vị phản ánh gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
- Quy định các biện pháp khắc phục hậu quả theo hướng quy định tại từng Điều trong dự thảo Nghị định trên cơ sở tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả do hành vi vi phạm gây ra để đưa ra biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp. 
Quy định như đã nêu sẽ đảm bảo tính khả thi cao hơn do số lượng các biện pháp khắc phục hậu quả tại Nghị định tương đối lớn, mỗi biện pháp có tính chất riêng biệt nên việc đưa vào từng Điều sẽ phù hợp và thuận lợi cho việc dẫn chiếu, áp dụng trong thực tế triển khai xử phạt vi phạm hành chính. 
- Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trong khi thực thi nhiệm vụ, công vụ có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Việc này sẽ góp phần nâng cao tính phòng ngừa, răn đe và hạn chế các hành vi vi phạm gây thất thoát vốn, tài sản nhà nước. Mặt khác, việc quy định hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước vi phạm trong quá trình thi hành nhiệm vụ, công vụ còn để xác định rõ trách nhiệm của những đối tượng này, qua đó các cơ quan quản lý trực tiếp các đối tượng trên có căn cứ để xử lý kỷ luật hành chính khi xác định có hành vi vi phạm.
		- Rà soát, điều chỉnh một số chức danh có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Quản lý thị trường nhằm phù hợp với quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường. 
Rà soát các quy định dẫn chiếu để cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường được xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư./. 

